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Câu 1: ( 3 điểm)
Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực để xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Tại sao nói con người là động lực quan trọng nhất?

Câu 2: ( 3 điểm)
Quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là một quan điểm thể hiện sự sáng tạo của Hồ Chí Minh, anh (chị) hãy chỉ ra những điểm sáng tạo trong quan điểm đó?

Câu 3: (4 điểm)
Trên quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”, chúng ta cần phải làm gì để phát huy động lực con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	
	Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực để xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Tại sao nói con người là động lực quan trọng nhất?
	3,0

	
	a.
	* Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực để xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:
Động lực để xây dựng chủ nghĩa xã hội là tất cả các nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động của con người. Động lực của chủ ở  nghĩa xã hội Việt Nam bao gồm cả nội lực và ngoại lực   
- Nội lực: 

+ Động lực quan trọng và quyết định nhất là con người, là nhân dân lao động, nòng cốt là công – nông – trí thức.   

+ Nhà nước đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.             
+ Hồ Chí Minh coi trọng động lực kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải phóng mọi năng lực sản xuất…         

+ Văn hóa, khoa học, giáo dục là động lực tinh thần không thể thiếu của chủ nghĩa xã hội.
+ Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, là hạt nhân trong hệ động lực của chủ nghĩa xã hội.        

- Ngoại lực:    
+ Sức mạnh thời đại

+ Đoàn kết quốc tế

+ Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

+ Thành quả khoa học- kỹ thuật thế giới

- Nét độc đáo là Người còn lưu ý, cảnh báo và ngăn ngừa các yếu tố kìm hãm, triệt tiêu nguồn lực vốn có của chủ nghĩa xã hội. Nội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng.
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	b.
	* Con người là động lực quan trọng nhất vì:

 Xét đến cùng, các động lực muốn phát huy được tác dụng đều phải thông qua hoạt động của con người...
	0,5


	2.
	
	Quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là một quan điểm thể hiện sự sáng tạo của Hồ Chí Minh, anh (chị) hãy chỉ ra những điểm sáng tạo trong quan điểm đó?
	3,0

	
	a.
	* Cơ sở hình thành tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh:
   - Văn hóa truyền thống Việt Nam

   - Chủ nghĩa Mác- Lênin

   - Thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới
* Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung cơ bản:
   - Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

   - Lực lượng đại đoàn kết dân  tộc

   - Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc


	0,25
0,25

	
	b.


	Những điểm sáng tạo trong quan điểm đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh: 

     - Đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược ...

     - Đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân...

     - Đoàn kết dân tộc phải có tổ chức...

      - Đoàn kết dân tộc phải có điều kiện, có nguyên tắc, có lãnh đạo...       
      - Đoàn kết dân tộc phải gắn với đoàn kết quốc tế...           
              
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


	3
	
	Trên quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”, chúng ta cần phải làm gì để phát huy động lực con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
	4,0

	
	a.
	* Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”:
- Trên cơ sơ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh quan niệm “con người” được nhìn nhận như một chỉnh thể vừa thống nhất, vừa đa dạng, con người hiện thực, cụ thể, khách quan, là sự tổng hợp của các quan hệ xã hội.
- Hồ Chí Minh khẳng định con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.
+ Nhân dân là người sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần. 
+ Họ có lòng sốt sắng, hăng hái nhiệt tình cách mạng trong thực hiện con đường cách mạng.
+  Người khẳng định: Nhân dân là yếu tố quyết định thành công của cách mạng. 
- Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng; phải coi trọng, chăm sóc, phát huy nhân tố con người bởi vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
- Trên cơ sở khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam, Hồ Chí minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo, rèn luyện con người. 
+ Người chỉ rõ “Trồng người” là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng. 
+ Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa.
+ Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b.
	* Trên quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”, để phát huy động lực con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta chúng ta cần phải:
- Phát huy sức mạnh đoàn kết cả các cộng đồng dân tộc. 

- Phát huy sức mạnh con người với tư cách là cá nhân người lao động, bởi có phát huy sức mạnh các nhân mới có sức mạnh cộng đồng.

v.v…
	0,75

0,75
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